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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp  

đạt chuẩn văn hóa năm 2022 
 

ơ 

 

 

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công 

nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa”; 

Căn cứ Hướng dẫn số 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ ngày 10/8/2015 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc 

hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung của Thông tư số 08/2014/TT-

BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết 

tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn 

vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 24/12/2022 của Ban Chỉ đạo Phong trào 

toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Quảng Ngãi về việc họp 

xét và đề nghị danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xã 

đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thôn, tổ dân phố văn hoá” năm 2022; 

Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành 

phố thông báo kết quả đánh giá cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

năm 2022, cụ thể như sau: 

 

TT Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
Kết quả 

đánh giá 
Ghi chú 

I- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh   

1.  Ban Dân tộc Đạt  

2.  Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạt  

3.  Ban Thi đua – Khen thưởng Đạt  

4.  Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đạt  

5.  Ban Tôn giáo tỉnh Đạt  

6.  Bảo hiểm xã hội Đạt  

7.  Báo Quảng Ngãi Đạt  

8.  Bảo tàng tổng hợp Đạt  

9.  Bệnh viện Đa Khoa Đạt  

10.  Bệnh viện Nội tiết Đạt  

11.  Bệnh viện Sản – Nhi  Đạt  
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12.  Bệnh viện tâm thần Đạt  

13.  Bệnh viện Y học cổ truyền Đạt  

14.  BQL DA ĐT XD các CTDD và công nghiệp Đạt  

15.  BQL DA ĐTXD các Công trình giao thông Đạt  

16.  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đạt  

17.  Chi cục Bảo vệ môi trường Đạt  

18.  Chi cục DS-KHHGĐ Đạt  

19.  Chi cục Phát triển nông thôn Đạt  

20.  Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đạt  

21.  Chi cục Thủy sản Đạt  

22.  Công an tỉnh Đạt  

23.  Cục Thi hành án dân sự Đạt  

24.  Cục Thuế tỉnh Đạt  

25.  Đài Phát thanh và Truyền hình Đạt  

26.  Hội LHPN tỉnh Đạt  

27.  Hội Nông dân tỉnh Đạt  

28.  Liên đoàn lao động tỉnh Đạt  

29.  
Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng 

Ngãi 
Đạt  

30.  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Đạt  

31.  Sở Giáo dục và Đào tạo Đạt  

32.  Sở Giao thông vận tải Đạt  

33.  Sở Kế hoạch và Đầu tư Đạt  

34.  Sở Khoa học và Công nghệ Đạt  

35.  Sở Ngoại vụ Đạt  

36.  Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Đạt  

37.  Sở Nội vụ Đạt  

38.  Sở Tài chính Đạt  

39.  Sở Tài nguyên và Môi trường Đạt  

40.  Sở Thông tin và Truyền thông Đạt  

41.  Sở Tư pháp Đạt  

42.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đạt  

43.  Sở Xây dựng Đạt  

44.  Sở Y tế Đạt  

45.  Thanh tra tỉnh Đạt  

46.  Tỉnh đoàn Đạt  
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47.  Trung tâm Giám định y khoa Đạt  

48.  Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đạt  

49.  Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng Đạt  

50.  Trung tâm Khuyến nông Đạt  

51.  Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Đạt  

52.  Trung tâm Lưu trữ lịch sử Đạt  

53.  Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Đạt  

54.  Trung tâm Pháp y Đạt  

55.  Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ Đạt  

56.  Trưởng Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi Đạt  

57.  Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm Đạt  

58.  Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh Đạt  

59.  Trường ĐH Phạm Văn Đồng Đạt  

60.  UBMTTQVN tỉnh Đạt  

61.  Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Đạt  

62.  Văn phòng Tỉnh ủy Đạt  

63.  Văn phòng UBND Đạt  

64.  Viện Kiểm sát nhân dân Đạt  

II- Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố   

65.  Bưu điện tỉnh Đạt  

66.  Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi Đạt  

67.  Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi Đạt  

68.  Công ty CP Đầu tư xây dựng Thiên Tân Đạt  

69.  Công ty CP Đường Quảng Ngãi Đạt  

70.  Công ty CP MTĐT Quảng Ngãi Đạt  

71.  Công ty CP NSTP Quảng Ngãi Đạt  

72.  Công ty CP Phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi Đạt  

73.  Công ty CP Tập đoàn đầu tư HHG Đạt  

74.  Công ty CP Vật tư kỹ thuật NLN Quảng Ngãi Đạt  

75.  Công ty CP Xăng dầu thương mại Sông Trà Đạt  

76.  Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Ngãi  Đạt  

77.  Công ty TNHH MTV Giáo dục Tuấn Nguyễn Đạt  

78.  Công ty TNHH MTV Khai thác – CTTL Quảng Ngãi Đạt  

79.  Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Quảng Ngãi Đạt  

80.  Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi Đạt  
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81.  Cty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi Đạt  

82.  Cty Điện lực Quảng Ngãi Đạt  

83.  Trung tâm Kinh doanh VNPT – Quảng Ngãi Đạt  

84.  Viễn thông Quảng Ngãi Đạt  

85.  Viettel Quảng Ngãi Đạt  

III- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố   

86.  Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đạt  

87.  Ban Dân vận Thành uỷ Đạt  

88.  Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đạt  

89.  Ban quản lý Chợ Quảng Ngãi Đạt  

90.  Ban quản lý DA ĐTXD&PTQĐ Đạt  

91.  Chi cục Thi hành án dân sự Đạt  

92.  Cơ quan UBKT – Thanh tra Đạt  

93.  Công an thành phố Đạt  

94.  Cơ quan  Tổ chức – Nội vụ Đạt  

95.  Đội Quản lý trật tự đô thị Đạt  

96.  Hội Chữ thập đỏ Đạt  

97.  Hội Cựu chiến binh Đạt  

98.  Hội Liên hiệp phụ nữ Đạt  

99.  Hội Nông dân  Đạt  

100.  Liên đoàn lao động thành phố Đạt  

101.  Phòng Giáo dục và Đào tạo Đạt  

102.  Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Đạt  

103.  Phòng Quản lý đô thi Đạt  

104.  Phòng Tài chính – Kế hoạch Đạt  

105.  Phòng Tài nguyên và Môi trường Đạt  

106.  Phòng Tư pháp Đạt  

107.  Phòng Văn hóa và Thông tin Đạt  

108.  Phòng Y tế Đạt  

109.  Thành đoàn Đạt  

110.  Tòa án nhân dân thành phố Đạt  

111.  Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Đạt  

112.  Trung tâm Truyền thông – Văn hoá – Thể thao Đạt  

113.  Trung tâm y tế  Đạt  

114.  Uỷ ban MTTQ Việt Nam Đạt  

115.  Văn phòng thành phố Đạt  



5 

 

 

116.  Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đạt  

117.  UBND phường Chánh Lộ Đạt  

118.  UBND phường Lê Hồng Phong Đạt  

119.  UBND phường Nghĩa Chánh Đạt  

120.  UBND phường Nghĩa Lộ Đạt  

121.  UBND phường Nguyễn Nghiêm Đạt  

122.  UBND phường Quảng Phú Đạt  

123.  UBND phường Trần Hưng Đạo Đạt  

124.  UBND phường Trần Phú Đạt  

125.  UBND phường Trương Quang Trọng Đạt  

126.  UBND xã Nghĩa An Đạt  

127.  UBND xã Nghĩa Dõng Đạt  

128.  UBND xã Nghĩa Dũng Đạt  

129.  UBND xã Nghĩa Hà Đạt  

130.  UBND xã Nghĩa Phú Đạt  

131.  UBND xã Tịnh An Đạt  

132.  UBND xã Tịnh Ấn Đông Đạt  

133.  UBND xã Tịnh Ấn Tây Đạt  

134.  UBND xã Tịnh Châu Đạt  

135.  UBND xã Tịnh Hòa Đạt  

136.  UBND xã Tịnh Khê Đạt  

137.  UBND xã Tịnh Kỳ Đạt  

138.  UBND xã Tịnh Long Đạt  

139.  UBND xã Tịnh Thiện Đạt  

140.  Trạm Y tế phường Chánh Lộ Đạt  

141.  Trạm Y tế phường Lê Hồng Phong Đạt  

142.  Trạm Y tế phường Nghĩa Chánh Đạt  

143.  Trạm Y tế phường Nghĩa Dũng Đạt  

144.  Trạm Y tế phường Nghĩa Lộ Đạt  

145.  Trạm Y tế phường Nguyễn Nghiêm Đạt  

146.  Trạm Y tế phường Quảng Phú Đạt  

147.  Trạm Y tế phường Trần Hưng Đạo Đạt  

148.  Trạm Y tế phường Trương Quang Trọng Đạt  

149.  Trạm Y tế xã Nghĩa Hà Đạt  

150.  Trạm Y tế xã Tịnh Châu Đạt  

151.  Trạm Y tế xã Nghĩa An Đạt  
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152.  Trạm Y tế xã Nghĩa Dõng Đạt  

153.  Trạm Y tế xã Nghĩa Phú Đạt  

154.  Trạm Y tế xã Tịnh An Đạt  

155.  Trạm y tế xã Tịnh Ấn Đông Đạt  

156.  Trạm Y tế xã Tịnh Ấn Tây Đạt  

157.  Trạm Y tế xã Tịnh Hòa Đạt  

158.  Trạm Y tế xã Tịnh Khê Đạt  

159.  Trạm Y tế xã Tịnh Kỳ Đạt  

160.  Trạm Y tế xã Tịnh Long Đạt  

161.  Trạm Y tế xã Tịnh Thiện Đạt  

162.  Trường MN – Tiểu học Việt Úc Đạt  

163.  Trường MN ABC Đạt  

164.  Trường MN Bình Minh Đạt  

165.  Trường MN Chánh Lộ Đạt  

166.  Trường MN Hoa Cương Đạt  

167.  Trường MN Hoa Hồng Đạt  

168.  Trường MN Lê Hồng Phong Đạt  

169.  Trường MN Nghĩa An Đạt  

170.  Trường MN Nghĩa Dõng Đạt  

171.  Trường MN Nghĩa Dũng Đạt  

172.  Trường MN Nghĩa Hà Đạt  

173.  Trường MN Nghĩa Lộ Đạt  

174.  Trường MN Nghĩa Phú Đạt  

175.  Trường MN Nguyễn Nghiêm Đạt  

176.  Trường MN Phú Hiệp Đạt  

177.  Trường MN Quảng Phú Đạt  

178.  Trường MN Sen Hồng Đạt  

179.  Trường MN Tịnh An Đạt  

180.  Trường MN Tịnh Ấn Đông Đạt  

181.  Trường MN Tịnh Ấn Tây Đạt  

182.  Trường MN Tịnh Châu Đạt  

183.  Trường MN Tịnh Hòa Đạt  

184.  Trường MN Tịnh Kỳ Đạt  

185.  Trường MN Tịnh Long Đạt  

186.  Trường MN Tịnh Thiện Đạt  

187.  Trường MN Trương Quang Trọng Đạt  
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188.  Trường MN Tư thục Sơn Ca Đạt  

189.  Trường MN Tuổi Thơ  Đạt  

190.  Trường MN Tuổi Thơ 1 Đạt  

191.  Trường MN Tịnh Khê Đạt  

192.  Trường MN 2/9 Đạt  

193.  Trường MN 19/5 Đạt  

194.  Trường TH & THCS Nghĩa Phú Đạt  

195.  Trường TH & THCS Trần Quý Hai Đạt  

196.  Trường TH & THCS Trần Văn Trà Đạt  

197.  Trường TH &THCS Lê Trung Đình Đạt  

198.  Trường TH &THCS Tịnh Thiện Đạt  

199.  Trường TH Chánh Lộ Đạt  

200.  Trường TH Lê Hồng Phong Đạt  

201.  Trường TH Nghĩa Chánh Đạt  

202.  Trường TH Nghĩa Dõng Đạt  

203.  Trường TH Nghĩa Dũng Đạt  

204.  Trường TH Nghĩa Hà Đạt  

205.  Trường TH Nghĩa Lộ Đạt  

206.  Trường TH Nguyễn Nghiêm Đạt  

207.  Trường TH Phổ An Đạt  

208.  Trường TH Quảng Phú 1 Đạt  

209.  Trường TH Quảng Phú 2 Đạt  

210.  Trường TH số 1 Trương Quang Trọng Đạt  

211.  Trường TH số 2 Trương Quang Trọng Đạt  

212.  Trường TH Tân Mỹ Đạt  

213.  Trường TH Tịnh An Đạt  

214.  Trường TH Tịnh Ấn Tây Đạt  

215.  Trường TH Tịnh Hòa Đạt  

216.  Trường TH Tịnh Khê Đạt  

217.  Trường TH Tịnh Kỳ Đạt  

218.  Trường TH Trần Hưng Đạo Đạt  

219.  Trường TH Trần Phú Đạt  

220.  Trường THCS Chánh Lộ Đạt  

221.  Trường THCS Lê Hồng Phong Đạt  

222.  Trường THCS Nghĩa An Đạt  

223.  Trường THCS Nghĩa Chánh Đạt  
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224.  Trường THCS Nghĩa Dõng Đạt  

225.  Trường THCS Nghĩa Dũng Đạt  

226.  Trường THCS Nghĩa Hà Đạt  

227.  Trường THCS Nghĩa Lộ Đạt  

228.  Trường THCS Nguyễn Cát Đạt  

229.  Trường THCS Nguyễn Nghiêm Đạt  

230.  Trường THCS Quảng Phú Đạt  

231.  Trường THCS Tịnh An Đạt  

232.  Trường THCS Tịnh Ấn Tây Đạt  

233.  Trường THCS Tịnh Kỳ Đạt  

234.  Trường THCS Trần Hưng Đạo Đạt  

235.  Trường THCS Trần Phú Đạt  

236.  Trường THCS Trương Quang Trọng Đạt  

237.  Trường THCS Võ Bẩm Đạt  

238.  Trường THPT chuyên Lê Khiết Đạt  

239.  Trường THPT Dân tộc nội trú Đạt  

240.  Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Đạt  

241.  Trường THPT Lê Trung Đình Đạt  

242.  Trường THPT Trần Quốc Tuấn Đạt  

243.  Trường THPT Võ Nguyên Giáp Đạt  

 

Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành 

phố thông báo kết quả xét “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp biết./. 

 

Nơi nhận: 

- BCĐ PTTDĐKXDĐSVH tỉnh; 

- UBND thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong TB; 

- Thành viên BCĐ; 

- Lưu BCĐ, P.VHTT. 

 

 

  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ BAN TRỰC 
 

 

 

 

 

 
 

TRƯỞNG PHÒNG VH&TT 

Phạm Thị Phương Nhung 
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